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Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Học kỳ 1

Năm học 2023-2024

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11D1 11D2 12A1 12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8 12D9 12D10

1
HDTNHN - 

Hiệp_T

HDTNHN - 

Linh_T

HDTNHN - 

Trâm_H

HDTNHN - Thùy 

Linh_GDCD

HDTNHN - 

Hường_Sử

HDTNHN - 

Lê_Đ

CHAOCO - 

Tuấn_T

CHAOCO - 

Lan_L

CHAOCO - 

D.Linh_T

CHAOCO - 

Thọ_H

CHAOCO - 

Huyền_V

CHAOCO - 

Ninh_NN

CHAOCO - 

Phương_Sử

CHAOCO - 

Hằng_GDCD

CHAOCO - 

Hè_S

CHAOCO - 

Hà_V

CHAOCO - 

Dương_V

CHAOCO - 

Nữ_H

CHAOCO - 

Xuân_NN

CHAOCO - 

Thảo_QP

2 Anh - Vân_NN
HDTNHN - 

Linh_T
HOA - Thúy_H GDQP - Thảo_QP

Anh - 

Trang_NN

HDTNHN - 

Lê_Đ
HOA - Hạnh_H TOAN - Hòa_T Anh - Thái_NN LY - Lan_L

GDCD - 

Hằng_GDCD
Anh - Ninh_NN SINH - Hè_S VAN - Liên_V

VAN - 

Dương_V
VAN - Hà_V SU - Nga_Sử TOAN - Duy_T

Anh - 

Xuân_NN
Anh - Mận_NN

3
GDQP - 

Thảo_QP

TOAN - Tr. 

Hòa_T

TOAN - 

Ngân_T
HOA - Hạnh_H

HDTNHN - 

Hường_Sử

HDTNHN - 

Lê_Đ
VAN - Hà_V TOAN - Hòa_T Anh - Thái_NN VAN - Liên_V

VAN - 

Huyền_V

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

D.Linh_T
Anh - Nga_NN

VAN - 

Dương_V

Anh - 

Xuân_NN
SINH - Hè_S TOAN - Duy_T SU - Tình_Sử

TOAN - 

Hiệp_T

4 Anh - Vân_NN
VAN - Ng. 

Hà_V

Anh - 

Trang_NN
HOA - Hạnh_H

HDTNHN - 

Hường_Sử

TOAN - 

Ngọc_T
VAN - Hà_V LY - Lan_L LY - Hương_L Anh - Ninh_NN

VAN - 

Huyền_V

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

D.Linh_T

TOAN - 

Tuấn_T
Anh - Nga_NN

Anh - 

Xuân_NN
TOAN - Hòa_T VAN - Liên_V

VAN - 

Dương_V
Anh - Mận_NN

5
VAN - Ng. 

Hà_V

GDDP - 

Nga_Sử

VAN - 

Nhung_V
TOAN - Dự_T

Anh - 

Trang_NN

TOAN - 

Ngọc_T

TOAN - 

Tuấn_T
Anh - Mận_NN

TOAN - 

D.Linh_T
Anh - Ninh_NN TOAN - Duy_T HOA - Hạnh_H VAN - Hà_V SU - Tình_Sử

TOAN - 

Hưng_T
SINH - Hè_S TOAN - Hòa_T VAN - Liên_V LY - Hương_L

GDQP - 

Thảo_QP

1
VAN - Ng. 

Hà_V
SINH - Bích_S SU - Anh_Sử

HDTNHN - Thùy 

Linh_GDCD
TOAN - Hòa_T VAN - Thu_V

CN - 

Quyên_CN
Anh - Mận_NN

TOAN - 

D.Linh_T
SU - Nga_Sử DIA - Linh_Đ

VAN - 

Huyền_V
VAN - Hà_V VAN - Liên_V

VAN - 

Dương_V

TOAN - 

Chuyên_T

Anh - 

Phượng_NN
SINH - Hè_S SINH - Mỹ_S

TOAN - 

Hiệp_T

2
VAN - Ng. 

Hà_V
SINH - Bích_S

Anh - 

Trang_NN

HDTNHN - Thùy 

Linh_GDCD
SU - Anh_Sử DIA - Hiền_Đ DIA - Linh_Đ

GDQP - 

Hằng_QP

CN - 

Quyên_CN
DIA - Sơn_Đ

VAN - 

Huyền_V
Anh - Ninh_NN LY - Hương_L HOA - Thọ_H

VAN - TC

Dương_V

TOAN - 

Chuyên_T
SU - Nga_Sử

Anh - 

Phượng_NN
SINH - Mỹ_S VAN - Hà_V

3
HDTNHN - 

Hiệp_T
LY - Cảnh_L HOA - Thúy_H VAN - Thơm_V VAN - Thu_V Anh - Ninh_NN

GDQP - 

Hằng_QP
TOAN - Hòa_T DIA - Sơn_Đ SINH - Hè_S HOA - Thọ_H

VAN - 

Huyền_V

TOAN - 

D.Linh_T
LY - Lan_L SU - Nga_Sử DIA - Linh_Đ

VAN - 

Dương_V
LY - Hương_L

TOAN - 

Chuyên_T
SINH - Mỹ_S

4
HDTNHN - 

Hiệp_T
LY - Cảnh_L

VAN - 

Nhung_V
VAN - Thơm_V DIA - Hiền_Đ Anh - Ninh_NN

TOAN - 

Tuấn_T

VAN - 

Dương_V
SU - Nga_Sử HOA - Thọ_H SINH - Hè_S SINH - Mỹ_S

TOAN - 

D.Linh_T

GDQP - 

Hằng_QP

TOAN - 

Hưng_T
HOA - Thúy_H TOAN - Hòa_T VAN - Liên_V LY - Hương_L LY - Lan_L

5 HOA - Thúy_H
Anh - 

Thúy_NN

VAN - 

Nhung_V
TOAN - Dự_T DIA - Hiền_Đ VAN - Thu_V SU - Nga_Sử TOAN - Hòa_T

TOAN - 

D.Linh_T
VAN - Liên_V SINH - Hè_S SINH - Mỹ_S VAN - Hà_V

TOAN - 

Tuấn_T
HOA - Thọ_H LY - Hương_L DIA - Sơn_Đ

Anh - 

Phượng_NN

TOAN - 

Chuyên_T

TOAN - 

Hiệp_T

1 TOAN - Duy_T
Anh - 

Thúy_NN
LY - Cầu_L SINH - Huyền_S LY - Cảnh_L SU - Tình_Sử LY - Hương_L

TOAN - TC 

Hòa_T
SU - Nga_Sử LY - Lan_L LY - Hùng_L HOA - Hạnh_H

GDQP - 

Thảo_QP

TOAN - 

Tuấn_T

GDCD - 

Hằng_GDCD
SINH - Hè_S

GDQP - 

Hằng_QP

GDCD - 

Nhi_GDCD

VAN - 

Dương_V
VAN - Hà_V

2 TOAN - Duy_T
Anh - 

Thúy_NN
LY - Cầu_L TOAN - Dự_T TOAN - Hòa_T

SU -CĐ

 Tình_Sử

TOAN - 

Tuấn_T
HOA - Hạnh_H LY - Hương_L

LY - TC

 Lan_L
LY - Hùng_L

GDQP - 

Thảo_QP
Anh - Thái_NN SINH - Hồng_S

GDQP - 

Hằng_QP
SU - Nga_Sử

VAN - 

Dương_V
SINH - Hè_S

GDCD - 

Nhi_GDCD
VAN - Hà_V

3 LY - Lan_L
TOAN - Tr. 

Hòa_T

SINH - 

Huyền_S

TOAN  CĐ

- Dự_T
TOAN - Hòa_T

GDCD - M. 

Linh_GDCD

TOAN - 

Tuấn_T
HOA - Hạnh_H SINH - Hè_S SU - Nga_Sử Anh - Thái_NN LY - Hùng_L

VAN TC- 

Hà_V
SINH - Hồng_S

CN - 

Quyên_CN
LY - Hương_L

GDCD - 

Hằng_GDCD
TOAN - Duy_T

GDQP - 

Thảo_QP
SU - Tình_Sử

4 LY - Lan_L
TOAN - Tr. 

Hòa_T

SINH - 

Huyền_S
Anh - Dung_NN

GDCD - M. 

Linh_GDCD
LY - Cảnh_L SU - Nga_Sử Anh - Thái_NN

GDQP - 

Hằng_QP
TOAN - Duy_T

GDCD - 

Hằng_GDCD

GDCD - 

Nhi_GDCD
SU - Tình_Sử

CN - 

Quyên_CN

VAN - 

Dương_V

GDQP - 

Thảo_QP

5

1 HOA - Thúy_H
VAN - Ng. 

Hà_V

SINH - CĐ

Huyền_S
LY - Hùng_L

Anh - 

Trang_NN
LY - Cảnh_L SINH - Mỹ_S Anh - Mận_NN

GDCD - 

Huyên_GDCD
Anh - Ninh_NN TOAN - Duy_T

VAN - 

Huyền_V

SU - 

Phương_Sử
LY - Lan_L Anh - Nga_NN

Anh - 

Xuân_NN

Anh - 

Phượng_NN
DIA - Sơn_Đ

VAN - 

Dương_V
DIA - Nga_Đ

2 SINH - Bích_S
VAN - Ng. 

Hà_V

Anh - 

Trang_NN
Anh - Dung_NN LY - Cảnh_L

GDQP - 

Hằng_QP
SINH - Mỹ_S

VAN - 

Dương_V

VAN - 

Huyền_V

GDCD - 

Huyên_GDCD
Anh - Thái_NN

SU - 

Phương_Sử
DIA - Nga_Đ Anh - Nga_NN DIA - Sơn_Đ

TOAN - 

Chuyên_T
LY - Hùng_L TOAN - Duy_T HOA - Nữ_H LY - Lan_L

3 SINH - Bích_S
LY -CĐ

 Cảnh_L

TOAN - 

Ngân_T
SINH - Huyền_S

GDQP - 

Hằng_QP
VAN - Thu_V

GDCD - 

Hằng_GDCD
DIA - Sơn_Đ

VAN - 

Huyền_V

CN - 

Quyên_CN
Anh - Thái_NN Anh - Ninh_NN

SU - 

Phương_Sử

CN - 

T.Thoa_CN
LY - Lan_L HOA - Thúy_H LY - Hùng_L HOA - Nữ_H

Anh - 

Xuân_NN
SINH - Mỹ_S

4
HOA CĐ - 

Thúy_H
HOA - Trâm_H

TOAN - 

Ngân_T

SINH CĐ

 - Huyền_S
VAN - Thu_V DIA - Hiền_Đ

Anh - 

Xuân_NN
SINH - Mỹ_S

GDQP - 

Hằng_QP

TOAN - 

P.Linh_T
TOAN - Duy_T LY - Hùng_L HOA - Nữ_H DIA - Nga_Đ LY - Lan_L

GDCD - 

Hằng_GDCD

CN - 

Quyên_CN

VAN  TC

- Liên_V
DIA - Sơn_Đ

CN - 

T.Thoa_CN

5 TOAN - Duy_T
HDTNHN - 

Linh_T

HDTNHN - 

Trâm_H
LY - Hùng_L VAN - Thu_V Anh - Ninh_NN

Anh - 

Xuân_NN
SINH - Mỹ_S HOA - Thúy_H

TOAN - 

P.Linh_T

SU - 

Phương_Sử
DIA - Sơn_Đ VAN - Liên_V Anh - Nga_NN

GDQP - 

Hằng_QP
HOA - Nữ_H

CN - 

T.Thoa_CN

GDCD - 

Hằng_GDCD

1 SU - Anh_Sử
HOA - CĐ

 Trâm_H

GDQP - 

Thảo_QP
Anh - Dung_NN

VAN CĐ

- Thu_V

GDCD - M. 

Linh_GDCD
HOA - Hạnh_H

GDCD - 

Hằng_GDCD

TOAN - 

D.Linh_T
HOA - Thọ_H

TOAN TC

 - Duy_T

SU - 

Phương_Sử
HOA - Nữ_H

TOAN - 

Tuấn_T

TOAN - 

Hưng_T
VAN - Hà_V TOAN - Hòa_T

CN - 

Quyên_CN

TOAN - 

Chuyên_T

TOAN - 

Hiệp_T

2 Anh - Vân_NN
TOAN CĐ

 - Tr. Hòa_T

HDTNHN - 

Trâm_H

HOA CĐ

 - Hạnh_H

SU -CĐ

 Anh_Sử

VAN CĐ

 - Thu_V

TOAN - TC 

Tuấn_T

LY  TC

- Lan_L
HOA - Thúy_H SINH - Hè_S

SU - 

Phương_Sử

VAN - TC

Huyền_V

CN - 

Quyên_CN

GDCD - 

Hằng_GDCD

TOAN - 

Hưng_T
VAN - Hà_V

TOAN - TC

 Hòa_T

TOAN TC

- Duy_T

TOAN - 

Chuyên_T
HOA - Thọ_H

3
LY CĐ

 - Lan_L
SU - Anh_Sử

HOA CĐ

 - Thúy_H
VAN - Thơm_V

GDCD - M. 

Linh_GDCD

TOAN - 

Ngọc_T
LY - Hương_L

HOA TC

- Hạnh_H

VAN - 

Huyền_V

HOA  TC

- Thọ_H

GDQP - 

Thảo_QP

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - TC

D.Linh_T

VAN TC

 - Liên_V
SINH - Hè_S

TOAN - 

Chuyên_T

VAN - TC

Dương_V

SU - 

Phương_Sử
SU - Tình_Sử

TOAN TC- 

Hiệp_T

4
TOAN CĐ

 - Duy_T

GDQP - 

Thảo_QP

TOAN CĐ

- Ngân_T
SU - Anh_Sử

TOAN CĐ

 - Hòa_T

TOAN - CĐ

Ngọc_T

HOA - TC 

Hạnh_H
LY - Lan_L

TOAN - TC 

D.Linh_T
VAN - Liên_V

VAN -TC

 Huyền_V

Anh - TC

Ninh_NN
LY - Hương_L

TOAN - TC

Tuấn_T
SINH - Hè_S

Anh - TC

Xuân_NN
HOA - Thúy_H

SU - 

Phương_Sử
HOA - Nữ_H SU - Tình_Sử

5 SH - Duy_T SH - Tr. Hòa_T SH - Thúy_H SH - Hạnh_H SH - Hòa_T SH - Tình_Sử SH - Tuấn_T SH - Lan_L SH - D.Linh_T SH - Thọ_H SH - Huyền_V SH - Ninh_NN
SH - 

Phương_Sử

SH - 

Hằng_GDCD
SH - Hè_S SH - Hà_V SH - Dương_V SH - Nữ_H SH - Xuân_NN SH - Thảo_QP

1
LY -TC 

Hương_L

VAN - 

Dương_V

HOA - TC

Thúy_H

TOAN - 

P.Linh_T

CN - 

V.Thoa_CN

TOAN - 

Hưng_T
Anh - Thái_NN HOA - Thọ_H

Anh - TC

Nga_NN
SU - Nga_Sử SINH - Hè_S

Anh - 

Phượng_NN

Anh - 

Xuân_NN
Anh - Mận_NN

2
Anh - 

Xuân_NN
SU - Nga_Sử SINH - Hè_S

TOAN - 

P.Linh_T
HOA - Thọ_H

CN - 

V.Thoa_CN

Anh -TC

Thái_NN
Anh - Nga_NN

TOAN - TC

Hưng_T

VAN TC

 - Hà_V

Anh - 

Phượng_NN
LY - Hương_L

TOAN - TC

Chuyên_T

Anh TC

- Mận_NN

3 VAN - Hà_V
CN - 

V.Thoa_CN

LY - TC

Hương_L

TOAN - TC

P.Linh_T

Anh - TC

Thái_NN

TOAN - TC

Hưng_T
SINH - Hè_S

Anh - TC

Nga_NN
SU - Nga_Sử

TOAN - TC

Chuyên_T
HOA - Thúy_H

Anh - TC

Phượng_NN

VAN - TC

Dương_V
HOA - Thọ_H

4 SU - Nga_Sử Anh - Thái_NN HOA - Thọ_H
Anh - TC

Phượng_NN

Anh - TC

Xuân_NN

VAN TC

- Hà_V

5
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Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Học kỳ 1

Năm học 2023-2024

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9 11D3 11D4 11D5 11D6 11D7 11D8 11D9

1
NNNN - 

NN_NNNN

LY - 

Hương_L

Anh - 

Nga_NN

TOAN - 

Dự_T

Anh - 

Giang_NN

TIN - 

Thúy_Tin

Anh - 

Trang_NN

TOAN - 

Ngọc_T

TOAN - 

Ngân_T

TD - 

Ninh_TD

2
TOAN - 

Dung_T

LY - 

Hương_L

Anh - 

Nga_NN

TOAN - 

Dự_T

Anh - 

Giang_NN

TIN - 

Thúy_Tin

NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Ngọc_T

TOAN - 

Ngân_T

TD - 

Ninh_TD

3
Anh - 

Giang_NN
HOA - Nữ_H

VAN - 

Quỳnh_V

VAN - 

Nhung_V

VAN - 

Hương_V

TD - 

Ninh_TD

TOAN - 

Xuân_T

Anh - 

Vân_NN

NNNN - 

NN_NNNN

TIN - 

Thúy_Tin

4
TOAN - 

Dung_T
HOA - Nữ_H

VAN - 

Quỳnh_V

VAN - 

Nhung_V

VAN - 

Hương_V

TD - 

Ninh_TD

TOAN - 

Xuân_T

NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Ngân_T

TIN - 

Thúy_Tin

5

1
TOAN - 

Hưng_T
VAN - Huệ_V

VAN - 

Thơm_V

TIN - 

Nhung_Tin

TD - 

Ngạn_TD

TD - 

Hùng_TD

Anh - 

Thúy_NN

Anh - 

Trang_NN

TOAN - 

Tuấn_T

NNNN - 

NN_NNNN

VAN - 

Hương_V

TOAN - 

Thảo_T

2
TOAN - 

Hưng_T
VAN - Huệ_V

VAN - 

Thơm_V

TIN - 

Nhung_Tin

TD - 

Ngạn_TD

TD - 

Hùng_TD

Anh - 

Thúy_NN

VAN - 

Liên_V

NNNN - 

NN_NNNN

Anh - 

Mận_NN

VAN - 

Hương_V

TOAN - 

Thảo_T

3
Anh - 

Quỳnh_NN

Anh - 

Giang_NN

Anh - 

Mạnh_NN

TD - 

Ngạn_TD

TIN - 

Nhung_Tin

TIN - 

Xuyến_Tin

VAN - Ng. 

Hà_V

VAN - 

Liên_V

TOAN - 

Tuấn_T
VAN - Hà_V

Anh - 

Thúy_NN

NNNN - 

NN_NNNN

4
NNNN - 

NN_NNNN

Anh - 

Giang_NN

Anh - 

Mạnh_NN

TD - 

Ngạn_TD

TIN - 

Nhung_Tin

TIN - 

Xuyến_Tin

VAN - Ng. 

Hà_V

Anh - 

Trang_NN
VAN - Thu_V VAN - Hà_V

Anh - 

Thúy_NN

Anh - 

Phượng_NN

5

1
Anh - 

Quỳnh_NN

CN - 

Quyên_CN

TD - 

Ninh_TD

TIN - 

Nhung_Tin

TD - 

Ngạn_TD

TOAN - 

Dung_T

Anh - 

Vân_NN

TOAN - Tr. 

Hòa_T

Anh - 

Mạnh_NN

NNNN - 

NN_NNNN

VAN - 

Quỳnh_V

2
NNNN - 

NN_NNNN

CN - 

Quyên_CN

TD - 

Ninh_TD

TIN - 

Nhung_Tin

TD - 

Ngạn_TD

TOAN - 

Dung_T

Anh - 

Vân_NN

TOAN - Tr. 

Hòa_T

Anh - 

Mạnh_NN

Anh - 

Dung_NN

VAN - 

Quỳnh_V

3 LY - Cầu_L
TD - 

Ngạn_TD

TIN - 

Nhung_Tin

TD - 

Ninh_TD
TIN - Lệ_Tin

Anh - 

Mạnh_NN

VAN - 

Quỳnh_V

NNNN - 

NN_NNNN

VAN - 

B.Thủy_V

TOAN - 

Thảo_T

Anh - 

Vân_NN

4 LY - Cầu_L
TD - 

Ngạn_TD

TIN - 

Nhung_Tin

TD - 

Ninh_TD
TIN - Lệ_Tin

NNNN - 

NN_NNNN

VAN - 

Quỳnh_V

Anh - 

Thúy_NN

VAN - 

B.Thủy_V

TOAN - 

Thảo_T

Anh - 

Vân_NN

5

1 HOA - Nga_H TIN - Lệ_Tin
NNNN - 

NN_NNNN

Anh - 

Thái_NN

TOAN - 

Linh_T

Anh - 

Quỳnh_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

TD - 

Ninh_TD

Anh - 

Dung_NN

TOAN - 

Xuân_T

TD - 

Ngạn_TD

VAN - 

Liên_V

2 HOA - Nga_H TIN - Lệ_Tin
Anh - 

Mạnh_NN

NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Linh_T

Anh - 

Quỳnh_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

TD - 

Ninh_TD
VAN - Thu_V

TOAN - 

Xuân_T

TD - 

Ngạn_TD

VAN - 

Liên_V

3
TOAN - 

Linh_T

TD - 

Ngạn_TD

TOAN - 

Chuyên_T

VAN - 

Dương_V

NNNN - 

NN_NNNN

Anh - 

Quỳnh_NN

TD - 

Ninh_TD

TIN - 

Xuyến_Tin

Anh - 

Dung_NN

Anh - 

Mận_NN
TIN - Lệ_Tin

Anh - 

Phượng_NN

4
TOAN - 

Linh_T

TD - 

Ngạn_TD

TOAN - 

Chuyên_T

VAN - 

Dương_V

Anh - 

Nga_NN

NNNN - 

NN_NNNN

TD - 

Ninh_TD

TIN - 

Xuyến_Tin

Anh - 

Dung_NN

Anh - 

Mận_NN
TIN - Lệ_Tin

Anh - 

Phượng_NN

5

1
LY - 

Hương_L
LY - Cảnh_L

TOAN - 

Ngọc_T

NNNN - 

NN_NNNN
TIN - Lệ_Tin

Anh - 

Vân_NN

Anh - 

Giang_NN

TOAN - 

Ngân_T

VAN - 

Thơm_V

TD - 

Nhuỵ_TD

TIN - 

Đức_Tin

TD - 

Ngạn_TD

TIN - 

Thúy_Tin

2
LY - 

Hương_L
LY - Cảnh_L

TOAN - 

Ngọc_T

Anh - 

Giang_NN
TIN - Lệ_Tin

NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Hiệp_T

TOAN - 

Ngân_T

VAN - 

Thơm_V

TD - 

Nhuỵ_TD

TIN - 

Đức_Tin

TD - 

Ngạn_TD

TIN - 

Thúy_Tin

3 HOA - Nga_H
HOA - 

Trâm_H

Anh - 

Thái_NN

TOAN - Tr. 

Hòa_T

TD - 

Ngạn_TD

TOAN - 

P.Linh_T

NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Ngân_T

Anh - 

Dung_NN

TIN - 

Đức_Tin
TD - Anh_TD

TIN - 

Thúy_Tin

TD - 

Nhuỵ_TD

4 HOA - Nga_H
HOA - 

Trâm_H

Anh - 

Thái_NN

TOAN - Tr. 

Hòa_T

TD - 

Ngạn_TD

TOAN - 

P.Linh_T

TOAN - 

Hiệp_T

NNNN - 

NN_NNNN

Anh - 

Dung_NN

TIN - 

Đức_Tin
TD - Anh_TD

TIN - 

Thúy_Tin

TD - 

Nhuỵ_TD

5

1
TD - 

Hùng_TD
TIN - Lệ_Tin

2
TD - 

Hùng_TD
TIN - Lệ_Tin

3 TIN - Lệ_Tin
TD - 

Hùng_TD

4 TIN - Lệ_Tin
TD - 

Hùng_TD

5

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời khóa biểu lớp trái ca
Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 25/12/2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



đề:
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Học kỳ 1

Năm học 2023-2024

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9 11D3 11D4 11D5 11D6 11D7 11D8 11D9

1
VAN - Ng. 

Hà_V
VAN - Huệ_V

HDTNHN - 

Trâm_H

Anh - 

Mạnh_NN

VAN - 

Dương_V

HDTNHN - 

Nga_H

SU - 

Phương_Sử
LY - Cầu_L

Anh - 

Quỳnh_NN

GDQP - 

Thảo_QP

Anh - 

Giang_NN

TOAN - Tr. 

Hòa_T
VAN - B.Thủy_V DIA - Sơn_Đ DIA - Lê_Đ

SINH - 

Huyền_S

GDCD - M. 

Linh_GDCD

TOAN - 

Xuân_T

VAN - 

Hương_V
LY - Lan_L

2
VAN - Ng. 

Hà_V

Anh - 

Quỳnh_NN

HDTNHN - 

Trâm_H

Anh - 

Mạnh_NN
SU - Nga_Sử VAN - Huệ_V

GDCD - M. 

Linh_GDCD
DIA - Lê_Đ

GDQP - 

Thảo_QP

VAN - 

Quỳnh_V

Anh - 

Giang_NN

TOAN - Tr. 

Hòa_T
VAN - B.Thủy_V DIA - Sơn_Đ SU - Tình_Sử

TOAN - 

Tuấn_T

SINH - 

Huyền_S

TOAN - 

Xuân_T

VAN - 

Hương_V

Anh - 

Phượng_NN

3
HDTNHN - 

Dung_T

SU - 

Hường_Sử

TOAN - 

Hưng_T

LY - 

Hương_L

VAN - 

Dương_V
VAN - Huệ_V LY - Cầu_L

Anh - 

Mạnh_NN

SU - 

Phương_Sử

TOAN - 

P.Linh_T

TOAN - 

Hiệp_T
SINH - Bích_S

HDTNHN - Thùy 

Linh_GDCD
SU - Anh_Sử

HOA - 

Trâm_H

HDTNHN - 

Sơn_Đ
DIA - Lê_Đ

Anh - 

Mận_NN
SU - Tình_Sử

TOAN - 

Thảo_T

4 HOA - Nga_H VAN - Huệ_V
SU - 

Hường_Sử

VAN - 

B.Thủy_V

HDTNHN - 

Giang_NN
SU - Nga_Sử

TOAN - 

Linh_T

TOAN - 

Dung_T

VAN - 

Nhung_V

TOAN - 

P.Linh_T
SU - Huế_Sử SINH - Bích_S Anh - Mạnh_NN

TOAN - 

Thảo_T
DIA - Lê_Đ VAN - Thu_V

VAN - 

Quỳnh_V

Anh - 

Mận_NN

Anh - 

Thúy_NN

Anh - 

Phượng_NN

5
HDTNHN - 

Dung_T

HDTNHN - 

Nga_H

HDTNHN - 

Trâm_H

HDTNHN - 

Huế_Sử

HDTNHN - 

Giang_NN

HDTNHN - 

Hường_Sử

HDTNHN - 

Bích_S

HDTNHN - 

Hiệp_T

HDTNHN - 

Anh_Sử

HDTNHN - 

Quyên_CN

HDTNHN - Thùy 

Linh_GDCD

HDTNHN - 

Linh_T

HDTNHN - 

Thu_V

HDTNHN - 

Sơn_Đ

HDTNHN - 

Thảo_T

HDTNHN - 

Mạnh_NN

HDTNHN - 

Nhung_V

HDTNHN - 

Thúy_NN

1 SU - Huế_Sử
SINH - 

Khuê_S

Anh - 

Quỳnh_NN

SINH - 

Huyền_S

GDCD - 

Nhi_GDCD

TOAN - Tr. 

Hòa_T

Anh - 

Nga_NN

Anh - 

Mạnh_NN
TOAN - Dự_T Anh - Vân_NN

Anh - 

Giang_NN
SU - Hường_Sử

GDCD - 

Huyên_GDCD

GDQP - 

Thảo_QP

TOAN - 

Xuân_T
DIA - Sơn_Đ

VAN - 

Quỳnh_V

GDQP - 

Hằng_QP
SINH - Hồng_S

TOAN - 

Thảo_T

2
SINH - 

Khuê_S

Anh - 

Quỳnh_NN

VAN - 

Nhung_V

GDQP - 

Hằng_QP

LY - 

Hương_L

GDDP - 

Nhi_GDCD

Anh - 

Nga_NN

Anh - 

Mạnh_NN
TOAN - Dự_T Anh - Vân_NN

SU CĐ- 

Huế_Sử

GDDP - 

Phương_Sử
SU - Hường_Sử

TOAN - 

Thảo_T

TOAN - 

Xuân_T

GDQP - 

Thảo_QP

SINH - 

Huyền_S

SINH - 

Hồng_S

VAN - 

Hương_V
DIA - Sơn_Đ

3
SINH - 

Khuê_S

Anh - 

Quỳnh_NN

TOAN - 

Hưng_T

HDTNHN - 

Huế_Sử

LY - 

Hương_L

Anh - 

Giang_NN

GDQP - 

Thảo_QP

GDCD - 

Nhi_GDCD

VAN - 

Nhung_V

GDCD - 

Huyên_GDCD

VAN - 

Hương_V

TOAN - Tr. 

Hòa_T
Anh - Mạnh_NN

Anh - 

Dung_NN

HDTNHN - 

Thu_V
DIA - Sơn_Đ

VAN - 

Quỳnh_V

SINH - 

Hồng_S

GDCD - Thùy 

Linh_GDCD

TOAN - 

Thảo_T

4
LY - 

Hương_L

GDQP - 

Hằng_QP

SINH - 

Huyền_S

Anh - 

Mạnh_NN

HDTNHN - 

Giang_NN
LY - Cảnh_L

VAN - 

Quỳnh_V

GDCD - 

Nhi_GDCD

GDCD - Thùy 

Linh_GDCD

GDCD - 

Huyên_GDCD

VAN - 

Hương_V

TOAN CĐ- Tr. 

Hòa_T

SU CĐ- 

Hường_Sử

TOAN - 

Thảo_T

Anh - 

Trang_NN

Anh - 

Dung_NN

Anh - 

Vân_NN

TOAN - 

Xuân_T
DIA - Hiền_Đ DIA - Sơn_Đ

5
LY - 

Hương_L

SINH - 

Khuê_S

Anh - 

Quỳnh_NN

SU - 

Hường_Sử

GDQP - 

Thảo_QP

TOAN - Tr. 

Hòa_T

GDDP - 

Nhi_GDCD
SU - Huế_Sử

HDTNHN - 

Thảo_T

SU - 

Phương_Sử

VAN - 

Hương_V

GDQP - 

Hằng_QP

GDCD - 

Huyên_GDCD

Anh - 

Dung_NN

Anh - 

Trang_NN

SINH - 

Huyền_S

Anh - 

Vân_NN
DIA - Hiền_Đ SINH - Hồng_S

1
TOAN - 

Dung_T

TOAN - 

Linh_T

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

Chuyên_T

DIA - 

Oanh_Đ

SU CĐ- 

Nga_Sử

GDCD - M. 

Linh_GDCD

VAN - 

Thơm_V

VAN - 

Nhung_V

SINH - 

Huyền_S

TOAN - 

Hiệp_T
Anh - Thúy_NN DIA - Lê_Đ

SU CĐ

- Anh_Sử

HDTNHN - 

Thu_V

TOAN - 

Tuấn_T

TOAN - 

Ngọc_T

TOAN - CĐ

Xuân_T

GDQP - 

Hằng_QP

Anh - 

Phượng_NN

2
TOAN - 

Dung_T
VAN - Huệ_V LY - Cảnh_L

SINH - 

Huyền_S

DIA - 

Oanh_Đ

HDTNHN - 

Nga_H
DIA - Hiền_Đ

VAN - 

Thơm_V

VAN CĐ- 

Nhung_V
DIA - Lê_Đ

HDTNHN - 

Anh_Sử

VAN - Ng. 

Hà_V

NHAC - 

HD_Amnhac

HDTNHN - 

Linh_T

TOAN - 

Xuân_T
VAN - Thu_V

TOAN - 

Ngọc_T

GDDP - 

Nga_Sử

TOAN - 

Ngân_T

VAN - 

Liên_V

3
GDQP - 

Hằng_QP
LY - Cầu_L

GDDP - 

Nhi_GDCD
HOA - Nữ_H

TOAN - 

Ngọc_T

VAN CĐ- 

Huệ_V

TOAN - 

Linh_T

VAN - 

Thơm_V
HOA - Nga_H DIA - Lê_Đ

HDTNHN - 

Anh_Sử
Anh - Thúy_NN

NHAC - 

HD_Amnhac

GDCD - M. 

Linh_GDCD

VAN - 

Liên_V

Anh - 

Dung_NN

VAN - CĐ

Quỳnh_V
VAN - Hà_V DIA - Hiền_Đ LY - Lan_L

4
Anh - 

Giang_NN

TOAN - 

Linh_T
LY - Cảnh_L

TOAN - 

Chuyên_T

TOAN - 

Ngọc_T

GDCD - 

Nhi_GDCD

VAN - 

Quỳnh_V

TOAN - 

Dung_T
DIA - Oanh_Đ

SINH - 

Huyền_S
DIA - Hiền_Đ

VAN - Ng. 

Hà_V
TOAN - Ngân_T

GDCD - M. 

Linh_GDCD

TOAN - CĐ

Xuân_T

TOAN - 

Tuấn_T
DIA - Lê_Đ VAN - Hà_V

HDTNHN - 

Nhung_V

HDTNHN - 

Thúy_NN

5
Anh - 

Giang_NN
HOA - Nga_H

SINH - 

Huyền_S
HOA - Nữ_H

GDDP - 

Nhi_GDCD
DIA - Lê_Đ

VAN - 

Quỳnh_V

TOAN - 

Dung_T
DIA - Oanh_Đ

HDTNHN - 

Hiệp_T
DIA - Hiền_Đ

VAN - Ng. 

Hà_V
TOAN - Ngân_T LY - Cảnh_L

Anh - 

Dung_NN

GDCD - M. 

Linh_GDCD

HDTNHN - 

Nhung_V

HDTNHN - 

Thúy_NN

1
GDDP - 

Hằng_GDCD

HDTNHN - 

Nga_H

GDQP - 

Hằng_QP

VAN - 

B.Thủy_V

TOAN - 

Ngọc_T

GDCD - 

Nhi_GDCD
DIA - Hiền_Đ DIA - Lê_Đ

GDCD - Thùy 

Linh_GDCD

VAN - 

Quỳnh_V

TOAN - 

Hiệp_T

HDTNHN - 

Quyên_CN
GDQP - Thảo_QP LY - Cảnh_L

Anh - 

Trang_NN
SU - Huế_Sử SU - Tình_Sử

GDDP - 

Nga_Sử

TOAN - 

Ngân_T

VAN - 

Liên_V

2
TOAN - 

Dung_T

HDTNHN - 

Nga_H

HOA - 

Trâm_H

VAN - 

B.Thủy_V

GDCD - 

Nhi_GDCD

GDQP - 

Thảo_QP

VAN CĐ- 

Quỳnh_V
LY - Cầu_L

Anh - 

Quỳnh_NN

HDTNHN - 

Hiệp_T

GDDP - 

Phương_Sử
DIA - Lê_Đ

HDTNHN - Thùy 

Linh_GDCD

HDTNHN - 

Linh_T

VAN - 

Liên_V

GDCD - 

Hằng_GDCD

GDQP - 

Hằng_QP
DIA - Hiền_Đ

GDDP - 

Huyền_V

TOAN CĐ- 

Thảo_T

3
TOAN CĐ- 

Dung_T
HOA - Nga_H

Anh - 

Quỳnh_NN
HOA - Nữ_H

Anh - 

Thái_NN

CD3 - 

Nghĩa_V

TOAN - 

Linh_T

SU CĐ- 

Huế_Sử

GDDP - 

Hằng_GDCD

VAN - 

Quỳnh_V

GDQP - 

Hằng_QP

HDTNHN - 

Quyên_CN
VAN - B.Thủy_V

GDDP - 

Phương_Sử

VAN - 

Liên_V
VAN - Thu_V

DIA CĐ

 - Lê_Đ

HDTNHN - 

Mạnh_NN

TOAN - 

Ngân_T
SU - Tình_Sử

4 HOA - Nga_H LY - Cầu_L
HOA - 

Trâm_H

HDTNHN - 

Huế_Sử

SU CĐ- 

Nga_Sử

TOAN - Tr. 

Hòa_T

TOAN CĐ - 

Linh_T

GDDP - 

Nhi_GDCD

Anh - 

Quỳnh_NN

GDDP - 

Phương_Sử

TOANCĐ- 

Hiệp_T

GDCD - 

Huyên_GDCD
Anh - Mạnh_NN

VAN - 

Thơm_V

GDQP - 

Thảo_QP

VAN - CĐ

Thu_V

HDTNHN - 

Thảo_T

DIA CĐ- 

Hiền_Đ

GDCD - Thùy 

Linh_GDCD

VAN - 

Liên_V

5
HOA CĐ - 

Nga_H

GDDP - 

Nga_Sử

LY CĐ- 

Cảnh_L

GDDP - 

Nhi_GDCD

CD3 - 

Nghĩa_V

TOAN CĐ - 

Tr. Hòa_T
LY - Cầu_L

GDQP - 

Thảo_QP

SU CĐ - 

Phương_Sử

VAN CĐ - 

Quỳnh_V
SH - Hiệp_T

GDCD - 

Huyên_GDCD

VAN CĐ- 

B.Thủy_V

VAN - 

Thơm_V

DIA CĐ

- Lê_Đ

TOAN - 

Ngọc_T
SU - Tình_Sử

DIA CĐ

- Hiền_Đ

GDQP - 

Hằng_QP

1
HDTNHN - 

Dung_T

TOAN - 

Linh_T

HOA CĐ - 

Trâm_H

LY - 

Hương_L

Anh - 

Thái_NN

Anh - 

Giang_NN

HDTNHN - 

Hường_Sử

HDTNHN - 

Bích_S
TOAN - Dự_T Anh - Vân_NN

VAN CĐ - 

Hương_V
DIA - Lê_Đ TOAN - Ngân_T

VAN - 

Thơm_V

GDCD - M. 

Linh_GDCD

DIA CĐ

- Sơn_Đ

HDTNHN - 

Thảo_T

Anh - 

Mận_NN

Anh - 

Thúy_NN

VAN CĐ- 

Liên_V

2
LY CĐ - 

Hương_L

TOAN CĐ- 

Linh_T

VAN - 

Nhung_V

TOAN - 

Chuyên_T

Anh - 

Thái_NN
DIA - Lê_Đ

Anh - 

Nga_NN

VAN CĐ - 

Thơm_V

TOAN CĐ- 

Dự_T

SU CĐ- 

Phương_Sử
SINH - Bích_S

SU CĐ- 

Hường_Sử

TOAN CĐ - 

Ngân_T

TOAN -CĐ

 Thảo_T

HOA - 

Trâm_H

HDTNHN - 

Sơn_Đ

TOAN CĐ- 

Ngọc_T

GDCD - M. 

Linh_GDCD

VAN CĐ- 

Hương_V

GDCD - 

Hằng_GDCD

3
VAN - Ng. 

Hà_V

HOA  CĐ- 

Nga_H

VAN - 

Nhung_V

LY CĐ - 

Hương_L

TOAN CĐ - 

Ngọc_T

Anh - 

Giang_NN

HDTNHN - 

Hường_Sử

HDTNHN - 

Bích_S

HDTNHN - 

Thảo_T

TOAN - 

P.Linh_T

GDCD - 

Huyên_GDCD
Anh - Thúy_NN DIA - Lê_Đ

Anh - 

Dung_NN

GDCD - M. 

Linh_GDCD

GDCD - 

Hằng_GDCD

Anh - 

Vân_NN
VAN - Hà_V

TOAN CĐ- 

Ngân_T

SU CĐ- 

Tình_Sử

4
Anh - 

Giang_NN

LY CĐ- 

Cầu_L

TOAN CĐ- 

Hưng_T

TOAN CĐ- 

Chuyên_T

VAN CĐ - 

Dương_V
LY - Cảnh_L

SU CĐ- 

Phương_Sử

TOAN CĐ - 

Dung_T
HOA - Nga_H

TOAN CĐ - 

P.Linh_T
SINH - Bích_S

VAN CĐ- Ng. 

Hà_V
SH - Huyên_GDCD

VAN - CĐ

Thơm_V

VAN CĐ

- Liên_V

TOAN CĐ

- Tuấn_T

GDCD - M. 

Linh_GDCD

VAN CĐ

- Hà_V

Anh - 

Thúy_NN

GDCD - 

Hằng_GDCD

5 SH - Hương_L SH - Cầu_L SH - Hưng_T
SH - 

Chuyên_T
SH - Thái_NN

SH - 

Giang_NN
SH - Nga_NN SH - Dung_T SH - Dự_T SH - P.Linh_T

GDCD - 

Huyên_GDCD
SH - Bích_S SH - Sơn_Đ SH - Liên_V

SH - 

Dung_NN
SH - Ngọc_T SH - Mận_NN SH - Hương_V

SH - 

Phượng_NN

1

2

3

4

5

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời khóa biểu lớp
Buổi chiều

Áp dụng từ ngày 25/12/2023
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Thứ 3

Thứ 4



Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Học kỳ 1

Năm học 2023-2024

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11D1 11D2 12A1 12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8 12D9 12D10

1

2 TD - Ninh_TD
TIN - 

Đức_Tin
LY - Hương_L

TOAN - 

Hòa_T
LY - Lan_L

TOAN - 

Duy_T
TD - Anh_TD

TIN - 

Thúy_Tin

TOAN - 

Chuyên_T

VAN - 

Dương_V

SU - 

Phương_Sử

3 TD - Ninh_TD
TIN - 

Đức_Tin

TOAN - 

Tuấn_T

TOAN - 

Hòa_T
LY - Lan_L

VAN - 

Huyền_V
TD - Anh_TD

TIN - 

Thúy_Tin

TOAN - 

Chuyên_T
SU - Nga_Sử

TOAN - 

Duy_T

4
TIN - 

Đức_Tin
TD - Ninh_TD LY - Hương_L LY - Lan_L

Anh - 

Ninh_NN

VAN - 

Huyền_V

TIN - 

Thúy_Tin
TD - Anh_TD VAN - Hà_V

VAN - 

Dương_V

TOAN - 

Duy_T

5
TIN - 

Đức_Tin
TD - Ninh_TD

TOAN - 

Tuấn_T
LY - Lan_L

Anh - 

Ninh_NN

SU - 

Phương_Sử

TIN - 

Thúy_Tin
TD - Anh_TD VAN - Hà_V

TOAN - 

Hòa_T

TOAN - 

Duy_T

1

2
NNNN - 

NN_NNNN

Anh - 

Dung_NN

Anh - 

Trang_NN

Anh - 

Ninh_NN

TIN - 

Thúy_Tin
TD - Phú_TD HOA - Thọ_H

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

D.Linh_T

VAN - 

Dương_V

TD - 

Hùng_TD

TIN - 

Xuyến_Tin

TOAN - 

Hiệp_T

3
Anh - 

Vân_NN

NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Hòa_T

Anh - 

Ninh_NN

TIN - 

Thúy_Tin
TD - Phú_TD HOA - Thọ_H

SU - 

Phương_Sử

TOAN - 

D.Linh_T

VAN - 

Dương_V

TD - 

Hùng_TD

TIN - 

Xuyến_Tin

TOAN - 

Hiệp_T

4
HOA - 

Thúy_H
TOAN - Dự_T

TOAN - 

Hòa_T
VAN - Thu_V TD - Phú_TD

TIN - 

Thúy_Tin

TOAN - 

P.Linh_T

TOAN - 

Hưng_T

SU - 

Phương_Sử

Anh - 

Nga_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

TD - 

Hùng_TD
VAN - Hà_V

5
HOA - 

Thúy_H
TOAN - Dự_T

NNNN - 

NN_NNNN
VAN - Thu_V TD - Phú_TD

TIN - 

Thúy_Tin

TOAN - 

P.Linh_T

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

D.Linh_T

Anh - 

Nga_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

TD - 

Hùng_TD
VAN - Hà_V

1

2
TOAN - 

Duy_T

HOA - 

Thúy_H

Anh - 

Trang_NN
TD - Hà_TD

TOAN - 

D.Linh_T

Anh - 

Thái_NN

TOAN - 

Tuấn_T

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

Chuyên_T

Anh - 

Phượng_NN

TIN - 

Thúy_Tin

TOAN - 

Hiệp_T

3
TOAN - 

Duy_T

HOA - 

Thúy_H

Anh - 

Trang_NN
TD - Hà_TD

TOAN - 

D.Linh_T

Anh - 

Thái_NN

TOAN - 

Tuấn_T

TOAN - 

Hưng_T
SU - Nga_Sử

Anh - 

Phượng_NN

TIN - 

Thúy_Tin

TOAN - 

Hiệp_T

4 LY - Lan_L LY - Cầu_L VAN - Thu_V
TIN - 

Thúy_Tin

HOA - 

Thúy_H

TOAN - 

Duy_T

Anh - 

Nga_NN
SU - Nga_Sử

Anh - 

Xuân_NN
VAN - Liên_V TD - Hà_TD

TOAN - 

Hiệp_T

5 LY - Lan_L LY - Cầu_L VAN - Thu_V
TIN - 

Thúy_Tin

HOA - 

Thúy_H

TOAN - 

Duy_T

Anh - 

Nga_NN

TOAN - 

Hưng_T

Anh - 

Xuân_NN
VAN - Liên_V TD - Hà_TD SU - Tình_Sử

1

2
TOAN - Tr. 

Hòa_T

Anh - 

Trang_NN

HOA - 

Hạnh_H

TOAN - 

Ngọc_T

Anh - 

Xuân_NN

TD - 

Nhuỵ_TD
LY - Hương_L

TIN - 

Nhung_Tin

TIN - 

Xuyến_Tin

Anh - 

Ninh_NN

TD - 

Hùng_TD
SU - Tình_Sử TD - Hà_TD

3
TOAN - Tr. 

Hòa_T

NNNN - 

NN_NNNN

HOA - 

Hạnh_H

TOAN - 

Ngọc_T

Anh - 

Xuân_NN

TD - 

Nhuỵ_TD
LY - Hương_L

TIN - 

Nhung_Tin

TIN - 

Xuyến_Tin

Anh - 

Ninh_NN

TD - 

Hùng_TD

TOAN - 

Chuyên_T
TD - Hà_TD

4 LY - Cảnh_L
TOAN - 

Ngân_T
LY - Hùng_L

NNNN - 

NN_NNNN
LY - Hương_L

TIN - 

Thúy_Tin

Anh - 

Thái_NN

TD - 

Nhuỵ_TD

TD - 

Hùng_TD

VAN - 

Huyền_V

TIN - 

Xuyến_Tin

TOAN - 

Chuyên_T

TIN - 

Nhung_Tin

5
NNNN - 

NN_NNNN

TOAN - 

Ngân_T
LY - Hùng_L

Anh - 

Ninh_NN
LY - Hương_L

TIN - 

Thúy_Tin

Anh - 

Thái_NN

TD - 

Nhuỵ_TD

TD - 

Hùng_TD

VAN - 

Huyền_V

TIN - 

Xuyến_Tin

TOAN - 

Chuyên_T

TIN - 

Nhung_Tin

1

2 LY - Cảnh_L
TIN - 

Thúy_Tin
TD - Anh_TD

HOA - 

Hạnh_H

TD - 

Hùng_TD
VAN - Hà_V VAN - Liên_V

Anh - 

Phượng_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

VAN - 

Dương_V

3
HOA - 

Trâm_H

TIN - 

Thúy_Tin
TD - Anh_TD

Anh - 

Mận_NN

TD - 

Hùng_TD

Anh - 

Thái_NN
VAN - Liên_V

Anh - 

Phượng_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

VAN - 

Dương_V

4
HOA - 

Trâm_H
TD - Anh_TD

TIN - 

Thúy_Tin

Anh - 

Mận_NN

TIN - 

Xuyến_Tin

Anh - 

Thái_NN
SU - Tình_Sử

TOAN - 

Hòa_T

TD - 

Hùng_TD

Anh - 

Xuân_NN

5
Anh - 

Thúy_NN
TD - Anh_TD

TIN - 

Thúy_Tin

HOA - 

Hạnh_H

TIN - 

Xuyến_Tin
VAN - Hà_V

TOAN - 

Tuấn_T

TOAN - 

Hòa_T

TD - 

Hùng_TD

Anh - 

Xuân_NN

1

2 TIN - Lệ_Tin
TOAN - 

Tuấn_T

HOA - 

Hạnh_H

TOAN - 

D.Linh_T

TOAN - 

P.Linh_T

TOAN - 

Duy_T

VAN - 

Huyền_V

Anh - 

Thái_NN

Anh - 

Nga_NN

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

Chuyên_T

TOAN - 

Hòa_T

Anh - 

Phượng_NN

VAN - 

Dương_V
VAN - Hà_V

3 TIN - Lệ_Tin
TOAN - 

Tuấn_T

HOA - 

Hạnh_H

TOAN - 

D.Linh_T

TOAN - 

P.Linh_T

TOAN - 

Duy_T

VAN - 

Huyền_V

Anh - 

Thái_NN

Anh - 

Nga_NN

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

Chuyên_T

TOAN - 

Hòa_T

Anh - 

Phượng_NN

VAN - 

Dương_V
VAN - Hà_V

4 TD - Anh_TD
HOA - 

Hạnh_H

TOAN - 

Hòa_T

HOA - 

Thúy_H
HOA - Thọ_H

Anh - 

Thái_NN

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

D.Linh_T

TOAN - 

Tuấn_T

VAN - 

Dương_V
VAN - Hà_V

Anh - 

Phượng_NN

TOAN - 

Duy_T

TOAN - 

Chuyên_T

Anh - 

Mận_NN

5 TD - Anh_TD
HOA - 

Hạnh_H

TOAN - 

Hòa_T

HOA - 

Thúy_H
HOA - Thọ_H

Anh - 

Thái_NN

TOAN - 

Hưng_T

TOAN - 

D.Linh_T

TOAN - 

Tuấn_T

VAN - 

Dương_V
VAN - Hà_V

Anh - 

Phượng_NN

TOAN - 

Duy_T

TOAN - 

Chuyên_T

Anh - 

Mận_NN

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời khóa biểu lớp trái ca
Buổi chiều

Áp dụng từ ngày 25/12/2023
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